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PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO 

CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

(Cần đăng ký thi bổ sung sau hoãn thi học kỳ II, năm học 2025-2026)
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ký thi bổ sung

224Vẽ Kỹ thuật Cơ khí1 23115044122101 Nguyễn Thành An 324, 125, 225

125Quan trắc và phân tích môi trường2 23115072122101 Hồ Quang Anh 225, 325, 126

125Tiếng Anh A2.23 2415072122101 Lưu Thị Thanh Bình 225, 325, 126

224Kết cấu thép4 23115061122203 Bùi Thành Đạt 324, 125, 225

224Nền móng5 23115061122203 Bùi Thành Đạt 324, 125, 225

125Nguyên lý máy6 21115042120228 Vũ Ngọc Hùng 225, 325, 126

125Chủ nghĩa xã hội khoa học7 24150731224103 Hoàng Thị Thùy Linh 225, 325, 126

125Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam8 24150731224103 Hoàng Thị Thùy Linh 225, 325, 126

125Vi sinh 9 24150731224103 Hoàng Thị Thùy Linh 225, 325, 126

125Tự động hóa sản xuất10 23115044122125 Dương Đoàn Quốc Lộc 225, 325, 126

125Kỹ Thuật Nhiệt11 25115042125210 Nguyễn Hoàng Luân 225, 325, 126

125Hóa phân tích12 2415075123116 Trần Bình Minh 225, 325, 126

125Cơ lý thuyết13 25115042125425 Phạm Ngọc Nam 225, 325, 126

125Ngoại ngữ chuyên ngành XD14 22115063122112 Nguyễn Phúc Nguyên 225, 325, 126

125Thi công đường15 22115063122112 Nguyễn Phúc Nguyên 225, 325, 126

125Thiết kế cầu bê tông cốt thép16 22115063122112 Nguyễn PHúc Nguyên 225, 325, 126

125Vật liệu xây dựng17 25115061125247 Phạm Công Pháp 225, 325, 126

125Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam18 2415041122337 Nguyễn Lê Anh Quân 225, 325, 126

224Chi tiết máy19 23115042122336 Nguyễn Minh Quân 324, 125, 225

224Giải tích 120 23115042122336 Nguyễn Minh Quân 324, 125, 225

224Giáo dục thể chất I21 23115042122336 Nguyễn Minh Quân 324, 125, 225

224Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam22 23115042122336 Nguyễn Minh Quân 324, 125, 225

224TH Động cơ đốt trong23 23115042122336 Nguyễn Minh Quân 324, 125, 225

224TH Hệ thống điện & điện tử trên ô tô24 23115042122336 Nguyễn Minh Quân 324, 125, 225

224TH Tiện phay25 23115042122336 Nguyễn Minh Quân 324, 125, 225

224Thủy khí và máy thủy khí26 23115042122336 Nguyễn Minh Quân 324, 125, 225

224UD máy tính thiết kế mô phỏng động cơ/ô 

tô

27 23115042122336 Nguyễn Minh Quân 324, 125, 225

224Xác suất thống kê28 23115042122336 Nguyễn Minh Quân 324, 125, 225

125Pháp luật đại cương29 25115064125128 Võ Đăng Quang 225, 325, 126
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125Tổ chức thi công30 22115061122242 Nguyễn Nhật Quyến 225, 325, 126

125Điều khiển thủy khí31 23115044122246 Lê Thanh Tĩnh 225, 325, 126

125Kỹ thuật Xung số CĐT32 23115044122246 Lê Thanh Tĩnh 225, 325, 126

125Tiếng Anh cơ bản33 25115043125245 Phạm Thanh Vân 225, 325, 126

Danh sách có 33 sinh viên./.
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